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BÁO CÁO 

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Căn cứ Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/ 2014 của HĐND tỉnh khóa XIII - kỳ họp thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo - trình HĐND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015, như sau:
A. TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu NSNN năm 2015: 9 ngàn 221 tỷ 282 triệu đồng, đạt 138% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 9 ngàn 064 tỷ 421 triệu đồng, bao gồm: 

I. Thu ngân sách trên địa bàn
Tổng thu NSNN trên địa bàn: 823 tỷ 799 triệu, đạt 113% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên như: Thu hồi các khoản chi năm trước 14 tỷ 514 triệu đồng, thu phạt, tịch thu 16 tỷ 423 triệu đồng, các khoản ghi thu, ghi chi khác thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 791 tỷ 139 triệu đồng, đạt 109% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Trong đó NSĐP được hưởng: 777 tỷ 691 triệu đồng, đạt 111,6% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên như đã nêu trên là: 22 tỷ 972 triệu đồng thì số thu ngân sách địa phương được hưởng: 754 tỷ 719 triệu đồng, đạt 108,3% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

       
Chi tiết từng nguồn thu như sau:
1.Thu từ kinh tế quốc doanh: 184 tỷ 461 triệu đồng, đạt 92% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 130 triệu đồng, đạt 43% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

3. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 292 tỷ 773 triệu đồng, đạt 90% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

4. Lệ phí trước bạ: 55 tỷ 496 triệu đồng, đạt 114% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1 tỷ 635 triệu đồng, đạt 109% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

6. Thuế thu nhập cá nhân: 37 tỷ 349 triệu đồng, đạt 220% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

7. Thuế bảo vệ môi trường: 72 tỷ 290 triệu đồng, đạt 207% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

8. Thu phí và lệ phí: 24 tỷ 220 triệu đồng, đạt 167% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao; trong đó phí và lệ phí địa phương hưởng: 19 tỷ 676 triệu, đạt 136% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

9. Các khoản thu về nhà đất: 79 tỷ 774 triệu đồng, đạt 192% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, gồm:
- Thuế nhà đất: 20 triệu đồng.
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 21 tỷ 465 triệu đồng, đạt 134% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

-  Thu tiền sử dụng đất: 57 tỷ 554 triệu đồng, đạt 230% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao (trong đó thu đấu giá đất 11.822 triệu đồng). 

- Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 735 triệu đồng, đạt 147% dự toán Trung ương giao và NQHĐND tỉnh giao.

10. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 6 tỷ 692 triệu đồng là khoản thu phát sinh ngoài dự toán đầu năm.

11. Thu khác ngân sách: 34 tỷ 032 triệu đồng; trong đó ngân sách ĐP hưởng là: 24 tỷ 593 triệu đồng. Sau khi loại trừ các khoản thu phát sinh thường không xuyên thì thu khác còn lại của ngân sách địa phương: 2 tỷ 894 triệu đồng, đạt 72% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

12. Thu tại xã: 2 tỷ 889 triệu đồng, đạt 78% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

13. Thu thuế XNK và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 32 tỷ 058 triệu đồng, đạt 146% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

II. Thu viện trợ: 11 tỷ 262 triệu đồng.
III. Thu tiền vay: 107 tỷ 458 triệu đồng (Chi nhánh ngân hàng Phát triển) 
IV. Thu chuyển nguồn:    1 ngàn 308 tỷ 856 triệu đồng 


    - Ngân sách tỉnh:                        968 tỷ 545 triệu đồng.

    -  Ngân sách huyện:                    319 tỷ 493 triệu đồng.

    - Ngân sách xã:                             20 tỷ 818 triệu đồng.
V. Thu kết dư:                              35 tỷ 850 triệu đồng

   - Ngân sách tỉnh:                                        9 triệu đồng.
             - Ngân sách huyện:                         33 tỷ 379 triệu đồng.
             - Ngân sách xã:                                 2 tỷ 462 triệu đồng.   

VI. Thu bổ sung từ ngân sách TW: 6 ngàn 780 tỷ 568 triệu đồng, đạt 114% dự toán Trung ương giao, gồm:

1. Bổ sung cân đối NSĐP: 3 ngàn 910 tỷ 533 triệu đồng.

2. Bổ sung có mục tiêu: 2 ngàn 870 tỷ 035 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước: 2 ngàn 485 tỷ 445 triệu đồng.


- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn nước ngoài: 384 tỷ 590 triệu đồng

          VII. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 114 tỷ 032 triệu đồng, bao gồm:


  1. Thu nộp ngân sách TW: 110 tỷ 753 triệu đồng.
            2. Thu nộp ngân sách tỉnh:     3 tỷ 133 triệu đồng.

  3. Thu nộp ngân sách huyện:    146 triệu đồng.

VIII. Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS: 39 tỷ 457 triệu đồng. Bao gồm:


  1. Thu Xổ số kiến thiết: 16 tỷ 282 triệu đồng


  2. Thu học phí: 13 tỷ 881 triệu đồng 


  3. Thu huy động đóng góp XDCS hạ tầng: 3 tỷ 324 triệu đồng

            4. Thu huy động đóng góp khác: 5 tỷ 970 triệu đồng.


 B. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
     
Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là: 9 ngàn 016 tỷ 791  triệu đồng, đạt 136% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
     
Cụ thể theo chi tiết sau:

I. Chi đầu tư phát triển: 1 ngàn 423 tỷ 086 triệu đồng, đạt 102% dự toán Trung ương giao, 110% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
          1. Chi đầu tư XDCB : 1 ngàn 420 tỷ 686 triệu đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao, 111% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
         Chi tiết số quyết toán theo từng nguồn vốn như sau: 

          * Vốn đầu tư cân đối trong ngân sách địa phương: 275 tỷ 243 triệu đồng
          - Vốn XDCB tập trung: 156 tỷ 330 triệu đồng. 


- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và đấu giá đất: 23 tỷ 030 triệu đồng.
          - Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đãi tín dụng và Kho bạc: 95 tỷ 883 triệu đồng.

* Chương trình mục tiêu quốc gia: 275 tỷ 435 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình giảm nghèo: 280 tỷ 322 triệu đồng, gồm:

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 112 tỷ 467 triệu đồng.


+ Vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len: 19 tỷ 868 triệu đồng.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: 125 tỷ 942 triệu đồng. 
   
-  Chương trình nước sạch và vệ sinh MT: 15 tỷ 662 triệu đồng.
 
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 11 triệu đồng.

- Chương trình đưa thông tin về cơ sở: 1 tỷ 485 triệu đồng.

* Chương trình 135: 581 triệu đồng.

* Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 869 tỷ 426 triệu đồng.

- Đầu tư giống lâm, nông, thủy sản: 863 triệu đồng.
- Tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ:  1 tỷ 344 triệu đồng.

- Đầu tư phát triển kinh tế các vùng:  134 tỷ 857 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng du lịch: 951 triệu đồng.

- Chương trình bảo vệ phát triển rừng: 7 tỷ 205 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ biên giới đất liền: 20 tỷ 990 triệu đồng.
- Đầu tư Trung tâm Y tế tỉnh, huyện: 13 tỷ 943 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 11 tỷ 640 triệu đồng.

- Đầu tư theo quyết định 134: 16 tỷ 329 triệu đồng.

- Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 5 tỷ 740 triệu đồng.

- Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài: 222 tỷ 349 triệu đồng.
- Đầu tư thành lập huyện mới: 59 tỷ 889 triệu đồng.

- Định canh định cư theo Quyết định 33: 34 tỷ 933 triệu đồng.

- Bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ - TTg: 6 tỷ 913 triệu đồng.

- Chương trình kiên cố hóa trường học: 186 triệu đồng.

- Hỗ trợ các dự án cấp bách:  60 tỷ 918 triệu đồng.

- Đầu tư các tuyến biên giới Việt-Trung, Việt-Lào: 27 tỷ 897 triệu đồng.

- Xử lý đê, kè sạt lở cấp bách phòng chống lũ bão: 5 tỷ 984 triệu đồng.
- Hỗ trợ di dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 600 triệu đồng.
- Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 2 tỷ 385 triệu đồng.
- Sắp xếp ổn dân di cư tự do Mường Nhé: 157 tỷ 784 triệu đồng.
- Nguồn vượt thu và kết dư NSTW năm 2010, 2011: 9 tỷ 667 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn dự phòng NSTW năm 2011-2012: 31 tỷ 920 triệu đồng.

- Hỗ trợ dân tộc thiểu số ít người: 12 tỷ 894 triệu đồng.

- Hỗ trợ người có công với cash mạng về nhà ở: 1 tỷ 200 triệu đồng.

- Đầu tư theo quyết định 293: 20 tỷ 045 triệu đồng.
2. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích: 2 tỷ 400 triệu đồng.
II. Chi trả nợ gốc và lãi vay ĐT XDCS hạ tầng: 105 tỷ 854 triệu đồng. 
III. Chi thường xuyên: 5 ngàn 669 tỷ 186 triệu đồng, đạt 111% dự toán Trung ương giao, 110% Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Tăng so với dự toán giao đầu năm là do sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, kinh phí chuyển nguồn và kết dư năm trước của ngân sách địa phương và phân bổ nguồn ngân sách TW bổ sung cho địa phương để thực hiện các chính sách như: kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ hộ nghèo tiền điện; kiểm kê rừng, kiểm kê đất đai, đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí;  mua thẻ bảo hiểm Y tế cho người nghèo, Người dân tộc thiểu ở vùng khó khăn, Người sống ở vùng khó khăn, cho các đối tượng và trẻ em dưới 6 tuổi; kinh phí Đại hội Đảng các cấp; kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Luật Người khuyết tật, Luật người cao tuổi và một số chính sách khác được bổ sung từ ngân sách TW cho địa phương năm 2015. 
Cụ thể từng nội dung chi như sau: 

1. Chi an ninh quốc phòng: 156 tỷ 824 triệu đồng, đạt 145% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng so với dự toán giao đầu năm bao gồm các khoản bổ sung: Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng bộ đội, công an và lực lượng vũ trang trực tết nguyên đán, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2015, kinh phí thực hiện kế hoạch 09/KH-UBND ngày 14/01/2015 giải quyết tình hình phức tạp tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn, bổ sung kinh phí diễn tập quân sự, hỗ trợ bắn pháo hoa tại mừng xuân Ất Mùi năm 2015 tại TP Điện Biên phủ và huyện Nậm Pồ, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ (đường A Pa Chải-Tả Long San), xây dựng trận địa phòng không 12,7 mm, kinh phí phá hủy bom mìn và tập huấn, diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn và  bổ sung một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 Chi tiết số quyết toán:

- Chi An ninh: 48 tỷ 945 triệu đồng.
- Chi Quốc phòng: 107 tỷ 879 triệu đồng.
2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2 ngàn 664 tỷ 121 triệu đồng, đạt 112% dự toán Trung ương giao, 105 % dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương; Các chính sách hỗ trợ cho học sinh như: kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg, hỗ trợ học sinh hệ cử tuyển; thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BTC; kinh phí đảm bảo chất lượng giáo dục; Bổ sung kinh phí mua sắm dụng cụ nhà ăn, giường tầng cho học sinh Lào, kinh phí xây dựng kè, cổng, cải tạo, sửa chữa nhà làm việc của trường quân sự, Trường chính trị và Trung tâm dạy nghề xã hội, kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học và bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để SC các trường, lớp  học bị thiệt hại do mưa lũ.

      
Chi tiết quyết toán như sau:
         - Sự nghiệp giáo dục: 2 ngàn 530 tỷ 613 triệu đồng, gồm:


+ Chi thường xuyên: 2 ngàn 488 tỷ 430 triệu đồng.
+ Chương trình giáo dục đào tạo và dạy nghề: 28 tỷ 123 triệu đồng.
+ Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 13 tỷ 613 triệu đồng.
+ KP hỗ trợ  dân tộc thiểu số ít người: 447 triệu đồng.
         - Sinh phí nghiệp đào tạo: 127 tỷ 055 triệu đồng.
         - Kinh phí Đào tạo từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 6 tỷ 453 triệu đồng.

+ Chương trình giảm nghèo: 40 triệu đồng.    
+ Chương trình việc làm và dạy nghề: 4 tỷ 678 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về XD nông thôn mới: 672 triệu đồng.
+ Đào tạo, đào tạo lại và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ xã (Dự án phát triển nghề công tác XH): 204 triệu đồng.
+ Bồi dưỡng cán bộ HTX và tổ HT: 306 triệu đồng.

+ Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017: 144 triệu đồng.
+ Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ: 85 triệu đồng.
+ Chính sách dạy nghề gắn với việc làm và đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở theo Nghị quyết 30a: 21 triệu đồng.

+ Kinh phí đào tạo theo Đề án 79: 304 triệu đồng.

3. Chi sự nghiệp y tế: 684 tỷ 390 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ kinh phí cải cách tiền lương, Bổ sung kinh phí từ nguồn Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ; kinh phí mua trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố, sửa chữa nhà cửa các công trình phụ trợ do mưa lũ, phòng chống dịch từ nguồn dự phòng ngân sách.
Chi tiết quyết toán như sau:
- Chi thường xuyên: 354 tỷ 727 triệu đồng.
- Bảo hiểm y tế người nghèo: 210 tỷ 446 triệu đồng.
- Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: 51 tỷ 827 triệu đồng.
- Bảo hiểm y tế các đối tượng chính sách khác: 4 tỷ 384 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu viện trợ: 54 tỷ 082 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 8 tỷ 870 triệu đồng.
 + Chương trình dân số: 3 tỷ 762 triệu đồng.
 + Chương trình y tế: 3 tỷ 497 triệu đồng.
 + Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 586 triệu đồng.
 + CTQG về phòng chống HIV/AIDS: 1 tỷ 025 triệu đồng.

 - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: Hỗ trợ dân tộc ít người: 54 triệu đồng.
4. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 12 tỷ 739 triệu đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao, 89% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 73 tỷ 167 triệu đồng, đạt 123% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí sản xuất 4 tập phim "Người Mông trên nẻo đường biên cương Tổ quốc", sửa chữa, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia "Then, Tày, Nùng, Thái Việt Nam", kinh phí thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc và nhiệm vụ chi thường xuyên khác.

Chi tiết theo nội dung chi:
  - Chi thường xuyên sự nghiệp văn hóa: 70 tỷ 289 triệu đồng.
  - Chương trình văn hóa: 2 tỷ 035 triệu đồng.

  - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 843 triệu đồng.
    + Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm: 575 triệu đồng.
    + Hỗ trợ dân tộc ít người: 268 triệu đồng.

6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 36 tỷ 132 triệu đồng, đạt 98% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 13 tỷ 678 triệu đồng, đạt 124% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là bổ sung kinh phí sửa chữa sàn thi đấu đa năng và nhiệm vụ chi thường xuyên.


8. Chi đảm bảo xã hội: 157 tỷ 226 triệu đồng, đạt 151% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh các nhiệm vụ như: Bổ sung kinh phí thực hiện Chính sách Luật người cao tuổi, Người khuyết tật và kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP; KP nâng cấp Trung tâm hành lễ và Nhà tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ A1; Nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Him Lam; sửa chữa Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội;  kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện; ghi chi từ nguồn thu viện trợ không hoàn lại và nhiệm vụ chi thường xuyên.   

* Chi tiết các nội dung chi: 

- Chi cho trung tâm 05,06, Trung tâm bảo trợ XH, Trung tâm thân nhân liệt sỹ & Người có công cách mạng, chi cho công tác quản trang, lương hưu cán bộ xã, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách XH, chi thăm hỏi: 91 tỷ 218 triệu đồng.
- Nâng cấp, sửa chữa khu hành lễ và Nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ A1, SC Nghĩa trang Him Lam và Đài tưởng niệm, nghĩa trang các huyện: 25 tỷ 183 triệu đồng.
- Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 27 tỷ 337 triệu đồng.
- Thực hiện chính sách với Người có uy tín: 699 triệu đồng.
          - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 989 triệu đồng.
          + Mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em: 676 triệu đồng.
          + Chương trình hành động phòng chống mại dâm: 200 triệu đồng.
          + Chi sự nghiệp thực hiện Đề án 79: 1 tỷ 477 triệu đồng.

+ Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần: 100 triệu đồng.


+ Hỗ trợ dân tộc ít người (hỗ trợ gạo): 536 triệu đồng.

 - Ghi chi từ nguồn thu viện trợ: 9 tỷ 800 triệu đồng.
9. Chi sự nghiệp kinh tế: 665 tỷ 860 triệu đồng, đạt 109% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh một số nội dung chi như: Thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho ĐP; Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và sử dụng dự phòng ngân sách huyện để sửa chữa các tuyến đường giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ; KP phòng chống dịch, sử dụng kết dư và chuyển nguồn năm trước, KP giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, KP điều tra và kiểm kê rừng, KP kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, KP đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các loại tài sản khác gắn với đất và các chính sách khác TW bổ sung có mục tiêu cho địa phương.  

Chi tiết  số quyết toán theo từng lĩnh vực: 

- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 303 tỷ 647 triệu đồng, đạt 149% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

          - Sự nghiệp giao thông: 121 tỷ 627 triệu đồng, đạt 202% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Sự nghiệp thủy sản: 1 tỷ 457 triệu đồng, đạt 94% Nghị quyết HĐND tỉnh giao bao gồm chi lương và các khoản chi thường xuyên của TT thủy sản.
- Kiến thiết thị chính: 31 tỷ 880 triệu đồng, đạt 39% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. đạt tỷ lệ thấp so với dự toán giao đầu năm là do dự án cải tạo, nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp 40 tỷ đồng Thành phố Điện Biên Phủ chưa thực hiện và chuyển nguồn sang năm sau.

- Sự nghiệp kinh tế khác: 207 tỷ 248 triệu đồng, đạt 78% dự toán HĐND tỉnh giao, gồm:
+ Chi sự nghiệp Tài nguyên - Môi trường, các Trung tâm trực thuộc các sở, ngành, UBND tỉnh và Hội nông dân; Phòng công chứng số 1, VP Đại diện TM tại Lào, VP đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục  thông tin lưu trữ: 23 tỷ 468 triệu đồng.
+ Hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính: 371 triệu đồng.
+ Đo đạc lập cơ sở dữ liệu HSĐC và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 22 tỷ 164 triệu đồng.

+ Kinh phí quy hoạch: 8 tỷ 348 triệu đồng.

+ Hỗ trợ Quỹ phát triển HTX, Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ xúc tiến TM: 2 tỷ 269 triệu đồng.
+ Sự nghiệp Nhà khách, thị chính các huyện, kinh phí nạo vét cống rãnh thoát nước khắc phục hậu quả mưa lũ và SNKT khác các phường thuộc thị xã, thành phố: 75 tỷ 534 triệu đồng.
+ Chính sách hỗ trợ cây cao su: 181 triệu đồng.
+ Kinh phí giao đất giao rừng: 5 tỷ 270 triệu đồng.

+ Chương trình giảm nghèo: 17 tỷ 600 triệu đồng (KP duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư các huyện nghèo và các xã, thôn, bản ĐBKK).
  + Chương trình XD nông thôn mới (KP: quy hoạch, hỗ trợ các xã lập đề án, hỗ trợ  phát triển SX): 4 tỷ 908 triệu đồng

  + Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 46 tỷ 955 triệu đồng, gồm:  Kinh phí phân giới cắm mốc: 34 tỷ 492 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a: 6 tỷ 481 triệu đồng; kinh phí thực hiện QĐ 193/2006/QĐ-TTg: 4 tỷ 722 triệu đồng, kinh phí Định canh định cư theo quyết 1776/QĐ-TTg, kinh phí hỗ trợ theo Đề án 79, kinh phí hỗ trợ dân tộc ít người, Chính sách trợ giúp pháp lý cho Người dân tộc thiểu số theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg: 1 tỷ 260 triệu đồng.
10. Chi sự nghiệp môi trường: 36 tỷ 461 triệu đồng, đạt 85% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
Chi tiết quyết toán như sau:

 - Chi thường xuyên: 31 tỷ 294 triệu đồng.
 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 743 triệu đồng.
 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa: 4 tỷ đồng.
 - Hỗ trợ làm nhà vệ sinh (Đề án 79): 479 triệu đồng.
11. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 23 tỷ 385 triệu đồng, đạt 134% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là sử dụng số chuyển nguồn và kết dư năm trước sang. 
Chi tiết quyết toán như sau:
- Trợ giá báo Đảng: 5 tỷ 650 triệu đồng.
- Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg: 17 tỷ 628 triệu đồng.

- Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng: 107 triệu đồng 
12. Chi quản lý hành chính: 1 ngàn 136 tỷ 815 triệu đồng, đạt 116% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chính sách cải cách tiền lương; Kinh phí thực hiện nghị định 116/2010/NĐ-CP, chế độ tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP, Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP, bổ sung kinh phí thực hiện đối với cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP, kinh phí Đại hội Đảng các cấp, phân bổ và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh cho các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể tình, các huyện, xã để sửa chữa trụ sở bị thiệt hại do mưa lũ; bổ sung các nhiệm vụ chi thường xuyên đột xuất khác và sử dụng KP chuyển nguồn, kết dư năm trước.
Chi tiết quyết toán:

 - Chi quản lý nhà nước: 749 tỷ 876 triệu đồng, gồm:

 + Chi thường xuyên: 746 tỷ 693 triệu đồng.

 + Chương trình mục tiêu quốc gia: 1 tỷ 799 triệu đồng, gồm: kinh phí Đào tạo tập huấn cán bộ, hoạt động giám sát, đánh giá truyền thông (Chương trình giảm nghèo): 279 triệu đồng; Hoạt động giám sát đánh giá (Chương trình giáo dục và đào tạo): 269 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và nâng cao năng lực truyền thông hoạt động giám sát đánh giá (CT việc làm và dạy nghề): 283 triệu đồng; hoạt động Ban chỉ đạo (chương trình XD nông thôn mới): 849 triệu đồng; Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 84 triệu đồng, Chương trình đưa thông tin về cơ sở: 35 triệu đồng.

  + Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 1 tỷ 384 triệu đồng, gồm:  Chương trình Quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 45 triệu đồng; Hỗ trợ dân tộc ít người: 170 triệu đồng; Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới: 250 triệu đồng và chi phí quản lý Đề án 79: 919 triệu đồng

- Hoạt động cơ quan Đảng, tổ chức chính trị XH: 377 tỷ 722 triệu đồng.

- Hỗ trợ hội: 9 tỷ 217 triệu đồng.

13. Chi khác ngân sách: 8 tỷ 388 triệu đồng.
- Chi trả các khoản thu năm trước: 1 tỷ 492 triệu đồng.
- Hỗ trợ công tác thu: 561 triệu đồng.
- Thực hiện quyết định 160: 600 triệu đồng.
- Bảo hiểm thất nghiệp: 24 triệu đồng.
- Nộp trả Nhà tài trợ kinh phí CCHC: 35 triệu đồng.
- Hỗ trợ Quỹ hoàn lương: 500 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tỉnh, huyện, xã: 5 tỷ 176 triệu đồng

 IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1 ngàn 632 tỷ 761 triệu đồng, gồm:
 1. Ngân sách tỉnh: 1 ngàn 271 tỷ 064 triệu đồng, trong đó kinh phí tạm ứng theo chế độ 327 tỷ 027 triệu đồng. Chi tiết như sau:
1.1. Chi cân đối: 338 tỷ 052 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 13 tỷ 070 triệu đồng.
 - Chi đầu tư phát triển: 154 tỷ 232 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 7 tỷ 865 triệu đồng, gồm: 

+ Chi  đầu tư XDCB tập trung: 26 tỷ 096 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 4 tỷ 887 triệu đồng.

+ Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay: 87 tỷ 535 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 2 tỷ 978 triệu đồng.
+ Thu tiền sử dụng đất: 40 tỷ 601 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 163 tỷ 697 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 19 tỷ 859 triệu đồng, gồm: 
+ Sự nghiệp kinh tế: 69 tỷ 752 triệu đồng, trong đó: kinh phí kiểm kê rừng: 14 tỷ 782 triệu đồng; kinh phí phòng chống dịch: 3 tỷ 005 triệu đồng; kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai nguồn dự phòng Trung ương và địa phương: 5 tỷ 800 triệu đồng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch của các sở ngành, quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, quy hoạch sử dung đất và lập kế hoạch sử dụng đất: 8 tỷ 403 triệu đồng; Các sự nghiệp kinh tế khác 33 tỷ 525 triệu đồng; lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, thực hiện Quyết định 186, chính sách cây cao su, kinh phí sửa chữa trụ sở Trung tâm đấu giá tài sản, quỹ và kinh phí xúc tiến thương mại và kinh phí tự chủ Ban quản lý rừng phòng hộ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân: 2 tỷ 989 triệu đồng.

+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 19 tỷ 723 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP: 1 tỷ 450 triệu đồng; kinh phí thực hiện quyết định 85/2010/QĐ-TTg: 8 tỷ 188 triệu đồng, Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5: 2 tỷ 760 triệu đồng; hỗ trợ học sinh phổ thông vùng ĐBKK theo QĐ 12: 4 tỷ 108 triệu đồng; Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên DTTS theo QĐ 66, TT35: 1 tỷ 580 triệu đồng; kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, hỗ trợ học sinh dân tộc ít người theo QĐ 1123, kinh phí mở lớp của Trường chính trị và chi TX 1 tỷ 637 triệu đồng.
+ Sự nghiệp Y tế: 26 tỷ 976 triệu đồng, trong đó kinh phí đã tạm ứng 3 tỷ 650 triệu đồng, gồm: Ghi chi tạm ứng viện trợ: 2 tỷ 144 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ 22 tỷ 779 triệu đồng; BH y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình nông lâm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên: 1 tỷ 949 triệu đồng; KP chi thường xuyên của Bệnh viện Lao và bệnh phổi: 103 triệu đồng.

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ: Kinh phí đề tài và các dự án khoa học 4.535 triệu đồng.
+ Sự nghiệp văn hóa: 8 tỷ 699 triệu đồng là số chi chuyển nguồn xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO công nhận văn hóa Then, Tày, Nùng... và dự án sản xuất phim ấn phẩm "Âm nhạc Điên Biên-Tây Bắc"
+ Chi đảm bảo xã hội: 21 tỷ 238 triệu đồng trong đó ghi chi tạm ứng nguồn viện trợ Dự án tình bạn hữu và hỗ trợ thực hiện NQ 80/NQ-CP: 7 tỷ 706 triệu đồng; KP thực hiện Nghị định 136: 7 tỷ 398 triệu đồng, KP hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 6 tỷ 134 triệu đồng.
+ Sửa chữa đập tràn vào Đồn biên phòng Pe Luông từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương; Sự nghiệp phát thanh truyền hình; hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn theo QĐ 102; sửa chữa, nâng cấp trụ sở khối đoàn thể, Văn phòng Tỉnh ủy, trụ sở tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh: 12 tỷ 774 triệu đồng, trong đó kinh phí tạm ứng: 1 tỷ 554 triệu đồng. 
- Nguồn TW bổ sung và tăng thu ngân sách địa phương: 20 tỷ 124 triệu đồng là số chuyển nguồn tăng thu TH2015/DT2015 và kinh phí tinh giản biên chế.
1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia, 135 và dự án  5 triệu ha rừng: 10 tỷ 001 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 2 tỷ 547 triệu đồng, gồm:
- Chương trình mục tiêu quốc gia: 7 tỷ 835 triệu đồng, KP tạm ứng: 381 triệu đồng.

- Dự án Trung tâm cụm xã thuộc CT 135 (cũ), DA 5 triệu ha rừng: 2 tỷ 166 triệu đồng, KP đã tạm ứng
          1.3. Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 908 tỷ 070 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 296 tỷ 466 triệu đồng, gồm:
 - Vốn đầu tư XDCB: 964 tỷ 864 triệu đồng, KP tạm ứng 272 tỷ 418 triệu đồng trong đó một số nội dung có số chuyển nguồn lớn:
          + Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: 151 tỷ 520 triệu đồng, KP tạm ứng 151 tỷ 520 triệu đồng.


+ Đầu tư hỗ trợ chương trình 186 và Nghị quyết 37: 12 tỷ 483 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 7 tỷ 370 triệu đồng.

+ Công trình phục vụ quản lý biên giới: 11 tỷ 759 triệu đồng kinh phí tạm ứng 5 tỷ 546 triệu đồng.


+ Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi: 25 tỷ đồng, kinh phí đã tạm ứng.


+ Kinh phí thực hiện Quyết định 134: 58 tỷ đồng.


+ Đầu tư thành lập huyện mới: 12 tỷ 484 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 11 tỷ 228 triệu đồng.

+ Đề án sắp xếp ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé (QĐ 141/79): 230 tỷ 897 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 56 tỷ 304 triệu đồng.


+ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 38 tỷ 106 triệu đồng.


+ Kinh phí xử lý đê, kè, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: 99 tỷ 388 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 27 tỷ 189 triệu đồng.
 
+ Hỗ trợ kinh phí ổn định ĐCĐC theo QĐ 33: 19 tỷ 621 triệu đồng

 
- Vốn sự nghiệp: 213 tỷ 206 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 24 tỷ 048 triệu đồng, gồm: 

          
+ Kinh phí đo đạc lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính: 4 tỷ 340 triệu đồng


+ Kinh phí ổn định ĐCĐC theo quyết định 33, 1342: 5 tỷ 761 triệu đồng

+ Kinh phí phân giới cắm mốc biên giới Việt- Lào-Trung: 19 tỷ 989 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 1tỷ 946 triệu đồng.
+ Đề án 79: 141 tỷ 501 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 5 tỷ 865 triệu đồng.
+ Tiểu dự án HTKT chuẩn bị CT đô thị miền núi phía Bắc: 16 tỷ 197 triệu đồng, KP đã tạm ứng.

+ Cải tạo xử lý ô nhiễm chôn lấp bãi rác TP Điện Biên Phủ: 18 tỷ 222 triệu đồng.
+ Các dự án còn lại: 7 tỷ 196 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 40 triệu đồng.
1.4. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 14 tỷ 995 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 559 triệu đồng, gồm:
- Chi đầu tư: 11 tỷ 995 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 559 triệu đồng.
+ Chi ĐT từ nguồn thu Xổ số: 7 tỷ 972 triệu đồng, KP tạm ứng 88 triệu đồng, tăng thu chưa phân bổ 6 tỷ 941 triệu đồng. 
+ ĐT từ nguồn đóng góp ủng hộ: 4 tỷ 023 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 471 triệu đồng (xây dựng Bệnh viện đa khoa Mường Ảng).

- Chi thường xuyên: Thành phố Hà nội hỗ trợ quỹ XĐGN 2 tỷ đồng, Bộ quốc phòng trích quỹ điều tiết hỗ trợ địa phương bị thiên tai do mưa lũ: 1 tỷ đồng.
 2. Ngân sách huyện: 336 tỷ 845 triệu đồng, gồm: 

 - Chuyển nguồn trong cân đối: 210 tỷ 753 triệu đồng, gồm: 
+ Chuyển nguồn tăng thu làm lương, dư dự toán tiết kiệm 10%, dư dự phòng: 25 tỷ 018 triệu đồng.

+ Chi đầu tư XDCB, thu từ đấu giá đất, đầu tư từ nguồn vốn vay: 5 tỷ 993 triệu đồng.
+ Sự nghiệp kinh tế chuyển nguồn của sự nghiệp giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, kinh phí quy hoạch, giao đất giao rừng, kinh phí nâng cấp, cải tạo đường Võ Nguyên giáp, kinh phí sử dụng dự phòng ngân sách huyện để khắc phục hậu mưa lũ: 94 tỷ 756 triệu đồng. 
+ Kinh phí sửa chữa trường lớp học,chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học bổng bán trú và các chính sách hỗ trợ cho học sinh: 49 tỷ 577 triệu đồng.
+ Chính sách trợ giá, trợ cước và các chính sách an sinh xã hội khác: 15 tỷ 201 triệu đồng; 
+ Kinh phí sửa chữa trụ sở và các nhiệm vụ chi thường xuyên: 20 tỷ 208 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia, CT 135: 39 tỷ 667 triệu đồng. 
+ Vốn đầu tư: 29 tỷ 019 triệu đồng, gồm: Chương trình giảm nghèo: 25 tỷ 748 triệu đồng (ĐT cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK: 5 tỷ 453 triệu đồng, Viện trợ từ chính phủ Ai Len: 243 triệu đồng; ĐT cơ sở các huyện nghèo: 20 tỷ 052 triệu đồng); Chương trình 135(ĐT CSHT): 2 tỷ 145 triệu đồng; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 1 tỷ 127 triệu đồng.
+ Vốn sự nghiệp: 10 tỷ 648 triệu đồng, gồm: Chương trình giảm nghèo 6 tỷ 407 triệu đồng; Chương trình việc làm và dạy nghề: 3 tỷ 326 triệu đồng; Các Chương trình 135, Phòng chống ma túy, XD nông thôn mới và Chương trình văn hóa: 914 triệu đồng .
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 83 tỷ 501 triệu đồng, gồm:
+ Vốn đầu tư: 38 tỷ 076 triệu đồng, gồm: Đầu tư theo Quyết định 293:15 tỷ 834 triệu đồng; Định canh định cư theo QĐ 33: 12 tỷ 752 triệu đồng, KP thực hiện Quyết định 160: 5 tỷ 448 triệu đồng; Các dự án còn lại: 4 tỷ 042 triêu đồng.
+ Vốn sự nghiệp: 45 tỷ 425 triệu đồng, gồm: Định canh định cư theo QĐ 1342: 5 tỷ 017 triệu đồng, KP xắp xếp dân di cư tự do theo QĐ141: 8 tỷ 239 triệu đồng, CS hỗ trợ đất trồng lúa: 21 tỷ 719, KP bảo vệ và phát triển rừng: 6 tỷ 497 triệu đồng, các dự án còn lại: 3 tỷ 953 triệu đồng.

- Chuyển nguồn chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 2 tỷ 924 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn thu đóng góp 2 tỷ 914 triệu đồng. 
3. Ngân sách xã: 24 tỷ 852 triệu đồng, gồm:

- Đầu tư XDCB tập trung, tiền đấu giá đất, nguồn chưa phân bổ và tăng thu làm lương: 2 tỷ 776 triệu đồng. 

- Chi cân đối: 20 tỷ 090 triệu đồng là số chuyển nguồn kinh phí quy hoạch, kinh phí  sửa chữa các công trình giao, thủy lợi và trụ sở các xã sau mùa mưa lũ và một số nhiệm chi an sinh xã hội cuối năm chưa kịp thanh toán.
- Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 3 tỷ 631 triệu đồng, gồm: 
+ Vốn đầu tư: 827 triệu đồng là số chi chuyển nguồn hỗ trợ tạo việc làm tăng thu nhập thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo.
+ Vốn sự nghiệp: 2 tỷ 804 triệu đồng, gồm: KP duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư các xã ĐBKK và các huyện nghèo: 393 triệu đồng; Dự án hỗ trợ phát triển SX cho các xã ĐBKK: 259 triệu đồng; Chương trình XD nông thôn mới: 1 tỷ 562 triệu đồng; Chương trình văn hóa: 458 triệu đồng; KP hoạt động giám sát đánh giá, kinh phí trợ giúp pháp lý thuộc chương trình giảm nghèo 135, Chương trình phòng chống ma túy, tội phạm và Chương trình văn hóa: 132 triệu đồng.
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 1 tỷ 130 triệu đồng là số chuyển nguồn vốn đầu tư thực hiện quyết định 134 và hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.

VI. Chi trả ngân sách cấp trên: 114 tỷ 032 triệu đồng.
1. Chi trả ngân sách TW: 110 tỷ 753 triệu đồng

 - Chuyển trả ngân sách TW Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 96 tỷ 900 triệu đồng.
 - Chuyển trả Ngân sách TW theo Kết luận của KTNN khu vực VII: 13 tỷ 853 triệu đồng, gồm:
+ Chương trình giảm nghèo: 6 tỷ 758 triệu đồng

+ Chương trình việc làm và dạy nghề: 1 tỷ 677 triệu dồng

+ Chương trình nước sạch và vệ sinh MT: 1 tỷ 641 triệu đồng.

+ Các chương trình: Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo, phòng chống ma túy, tội phạm, đưa thông tin về cơ sở và Chương trình 135: 1 tỷ 004 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện Quyết định 134, hỗ trợ tiền làm nhà theo quyết định 167, KP bố trí lại dân cư theo QĐ 193 (vốn SN), ĐT theo Nghị quyết 37, thực hiện quyết định 120, Đầu tư Trung tâm chũa bệnh xã hội, nguồn dự phòng ngân sách TW (kè khu vực cột mốc 16), hỗ trợ dân tộc ít người, hỗ trợ huyện ngèo xuất khẩu lao động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX, mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em, định canh định cư theo Quyết định 1342 thuộc thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 773 triệu đồng.
2. Nộp trả ngân sách tỉnh: 3 tỷ 133 triệu đồng, gồm: kinh phí hỗ trợ sau khai hoang (Mường Nhé) 280 triệu; cấp bù học phí theo Nghị định 49 (Tuần Giáo): 497 triệu đồng; thực hiện quyết định 193 và 1776: 2 tỷ 356 triệu đồng.
3  Chi trả ngân huyện: 146 triệu đồng, gồm: Đầu tư CSHT các xã ĐBKK: 20 triệu đồng, KP duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư các xã ĐBKK: 126 triệu đồng.
VII. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 70 tỷ 872 triệu đồng, gồm: 
1. Chi đầu tư: 51 tỷ 372 triệu đồng:
 - Đầu tư từ nguồn thu Xổ số: 14 tỷ 261 triệu đồng.

 - Đầu tư từ nguồn huy động đóng góp: 37 tỷ 111 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên: 19 tỷ 500 triệu đồng:
  - Chi an ninh - QP: 223 triệu đồng.

  - Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 13 tỷ 881 triệu đồng.
  - Đảm báo xã hội: 116 triệu đồng.

  - Chi quản lý hành chính: 694 triệu đồng.

  - Chi SN kinh tế: 2 tỷ 806 triệu đồng.

  - Sự nghiệp môi trường: 1 tỷ 780 triệu đồng.
C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH
Kết dư ngân sách địa phương năm 2015: 47 tỷ 630 triệu đồng, gồm:
1. Kết dư ngân sách tỉnh: 20 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên.
2. Kết dư ngân sách huyện: 47 tỷ 610 triệu đồng.
2.1. Ngân sách huyện: 44 tỷ 178 triệu đồng.
- Chi đầu tư: 2 tỷ 353 triệu đồng, trong đó kết dư vốn XDCB tập trung của Thành phố Điện Biên Phủ: 2 tỷ 353 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 18 tỷ 741 triệu đồng là kết dư kinh phí quy hoạch, kinh phí hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng, hỗ trợ hộ nghèo theo quyết định 102, chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập, kinh phí thực hiện Nghị định 67-13 - 136, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện và nhiệm vụ chi thường xuyên khác.
- Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 2 tỷ 894 triệu đồng: 
+ Vốn đầu tư: 1 tỷ 140 triệu đồng là số dư vốn đầu tư của các chương trình giảm nghèo, 135, Nước sạch và VS môi trường nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới.
+ Vốn sự nghiệp: 1 tỷ 754 triệu đồng là số dư của các chương trình: Giảm nghèo, việc làm và dạy nghề, 135, XD nông thôn mới, phòng chống ma tuý và Chương trình văn hóa.
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 19 tỷ 175 triệu đồng:
+ Vốn đầu tư: 13 tỷ 935 triệu đồng là số dư thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định 33/2013/QĐ-TTg, Quyết định 160/2007/QĐ-TTg, Quyết đinh 167/2008/QĐ-TTg, Quyết định 193/2006/QĐ-TTg, Nghị quyết 30a, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục, Đầu tư theo quyết định 293 và kinh phí thực hiện di dân ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét.

+ Vốn sự nghiệp: 5 tỷ 240 triệu đồng, gồm: kinh phí thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và 1342/QĐ-TTg: 4 tỷ 542 triệu đồng; Nghị quyết 30a, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng, kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX, mục tiêu quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng chống mại dâm: 698 triệu đồng.

- Kết dư các khoản đóng góp khác: 670 triệu đồng.
2.2. Ngân sách xã: 3 tỷ 432 triệu đồng, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 714 triệu đồng; Kết dư chi thường xuyên: 2 tỷ 717 triệu đồng.
D. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

I. Thu ngân sách: 4 ngàn 811 tỷ 537 triệu đồng.
1. Thu ngân sách trên địa bàn: 414 tỷ 885 triệu đồng.
     Ngân sách huyện hưởng: 346 tỷ 299  triệu đồng

3. Thu kết dư: 35 tỷ 841 triệu đồng.
4. Thu chuyển nguồn: 340 tỷ 311 triệu đồng.
5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4 ngàn 078 tỷ 966 triệu đồng:
 - Thu bổ sung cân đối: 2 ngàn 922 tỷ 553 triệu đồng.
 - Bổ sung có mục tiêu: 1 ngàn 086 tỷ 413 triệu đồng, tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm ngân sách tỉnh thực hiện phân bổ và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư, sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác như: vốn đầu tư theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn tư nguồn vốn viện trợ cửa Chính phủ Ai Len; Chương  trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kinh phí thực hiện quyết định 755/QĐ-TTg (QĐ 134 kéo dài), kinh phí định canh định cư theo quyết định 33/2013/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện quyết định 1776/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện quyết định 293/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện quyết định 160/2007/QĐ-TTg, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục, KP hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở...; Bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ như: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kinh phí giao đất, giao rừng, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp, kinh phí thực hiện lương thấp theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP, Chính sách miễn thủy lợi phí, Chính sách thực hiện Nghị định 136, Luật người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ, bổ sung kinh phí để đảm bảo một số nhiệm vụ chi thường xuyên, kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo quyết định 85/2010/QĐ-TTg; KP tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học và sửa chữa trường lớp học và các nhiệm vụ chi thường xuyên.
6. Thu viện trợ: 1 tỷ 042 triệu đồng.
7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 146 triệu đồng.
8. Ghi thu quản lý qua ngân sách: 8 tỷ 932 triệu đồng.
II. Quyết toán chi ngân sách: 4 ngàn 763 tỷ 927 triệu đồng. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm các huyện, thị xã, thành phố được ngân sách tỉnh phân bổ từ các nguồn TW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, bổ sung kinh phí từ dự phòng ngân sách tỉnh, sử dụng dự phòng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai dịch bệnh và kinh phí chuyển nguồn, kết dư năm trước sang.

Chi tiết thu chi của từng huyện như sau:

1. Huyện Điện Biên

1.1. Tổng thu:  766 tỷ 133 triệu đồng, đạt 128% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 67 tỷ 037 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 
Ngân sách huyện được hưởng: 58 tỷ 539 triệu đồng đạt 100% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 652 tỷ 366 triệu đồng đạt 120%  Nghị quyết HĐND tỉnh.
- Thu viện trợ: 1 tỷ 042 triệu đồng

- Thu kết dư: 8 tỷ 394 triệu đồng  
- Thu chuyển nguồn:  42 tỷ 435 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 3 tỷ 357 triệu đồng

Tổng thu bao gồm: 

          - Ngân sách huyện: 615 tỷ 794 triệu đồng

- Ngân sách xã:       150 tỷ 339 triệu đồng

1.2. Tổng chi: 762 tỷ 240 triệu đồng, đạt 127% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó: 

          - Ngân sách huyện: 612 tỷ 397 triệu đồng

          - Ngân sách xã:       149 tỷ 843 triệu đồng

1.3. Kết dư ngân sách: 3 tỷ 893 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 1 tỷ 222 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 3 tỷ 397 triệu đồng, gồm:
Kinh phí quy hoạch và chi thường xuyên: 2 tỷ 554 triệu đồng; kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kinh phí duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư và dự án hỗ trợ phát triển SX (CT 135 cũ) và Chương trình văn hóa: 408 triệu đồng; kết dư vốn đầu tư theo quyết định 160/2007/QĐ-TTg: 427 triệu đồng và vốn đầu tư từ nguồn đóng góp: 8 triệu đồng
- Ngân sách xã: 496 triệu đồng là kêt dư chi thường xuyên; Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh phí hỗ trợ phát triển SX các xã ĐBKK.
        
2. Huyện Tuần Giáo 

2.1. Tổng thu: 584 tỷ 609 triệu đồng, đạt 138% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 25 tỷ 310 triệu đồng, đạt 125% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 
Ngân sách huyện được hưởng: 20 tỷ 415 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 534 tỷ 582 triệu đồng, đạt 132% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu chuyển nguồn: 22 tỷ 669 triệu đồng.
- Thu kết dư: 6 tỷ 014 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 929 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện:  495 tỷ 401 triệu đồng.
- Ngân sách xã:          89 tỷ 208 triệu đồng.
2.1. Tổng chi:  574 tỷ 274 triệu đồng, đạt 137% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Ngân sách huyện: 485 tỷ 130 triệu đồng

- Ngân sách xã:         89 tỷ 144 triệu đồng

2.3. Kết dư ngân sách: 10 tỷ 335 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 8 tỷ 786 triệu đồng.
- Ngân sách huyện:  10 tỷ 271 triệu đồng, gồm: 
Kinh phí thực hiện Nghị định 67, 13, 136; hỗ trợ hộ nghèo tiền điện và chi thường xuyên: 1 tỷ 647 triệu đồng;  đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học và hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường các xã ĐBKK thuộc CT 135 (cũ), kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư thuộc Chương trình giảm nghèo, kinh phí hỗ trợ đưa người đi lao động nước ngoài thuộc Chương trình việc làm và dạy nghề: 406 triệu đồng; Vốn đầu tư theo quyết định 755/QĐ-TTg (QĐ134 kéo dài), 33/2013/QĐ-TTg, 293/QĐ-TTg và Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 1 tỷ 478 triệu đồng; đầu tư theo quyết định 193/2006/QĐ-TTg: 4 tỷ  918 triệu đồng kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 1 tỷ 688 triệu đồng; kinh phí thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và 1342/QĐ-TTg và kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ hợp tác xã và tổ hợp tác: 135 triệu đồng.
- Ngân sách xã: 64 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên.

3. Huyện Mường Ảng

3.1. Tổng thu: 401 tỷ 647 triệu đồng, đạt 152% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 10 tỷ 182 triệu đồng, đạt 88% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
          Ngân sách huyện hưởng: 8 tỷ 175 triệu đồng, đạt 78% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 356 tỷ 398 triệu đồng, đạt 141% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.


- Thu kết dư: 128 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 34 tỷ 949 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 126 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 1 tỷ 871 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 342 tỷ 565 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         59 tỷ 082 triệu đồng.
 3.2. Tổng chi: 401 tỷ 577 triệu đồng, đạt 152% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó

- Ngân sách huyện: 342 tỷ 534 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         59 tỷ 043 triệu đồng.
3.3. Kết dư ngân sách: 70 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 39 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 31 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên. 

- Ngân sách xã: 39 triệu đồng là kết dư vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương  trình giảm nghèo.
4. Huyện Mường Chà
4.1. Tổng thu: 463 tỷ 194 triệu đồng, đạt 145% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 21 tỷ 923 triệu đồng, đạt 180% Nghị quyết HĐND tỉnh giao
Ngân sách huyện được hưởng: 19 tỷ 128 triệu đồng, đạt 166% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 426 tỷ 316 triệu đồng đạt 139%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 16 tỷ 310 triệu đồng.
- Thu kết dư: 1 tỷ 330 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 110 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:
- Ngân sách huyện: 404 tỷ 516 triệu đồng

- Ngân sách xã: 58 tỷ 678 triệu đồng

4.2.Tổng chi: 456 tỷ 492 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
          - Ngân sách huyện: 397 tỷ 874 triệu đồng

          - Ngân sách xã:         58 tỷ 618 đồng

4.3. Kết dư ngân sách: 6 tỷ 702 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 4 tỷ 430 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 6 tỷ 642 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư từ nguồn vốn vay, tăng thu chưa phân bổ, kinh phí thực hiện quyết định 102, kinh phí Người có uy tín và chi thường xuyên: 2 tỷ 664 triệu đồng; hoạt động giám sát đánh giá, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo và KP Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư (CT 135 cũ): 15 triệu đồng; đầu tư theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg, 160/2007/QĐ-TTg, hỗ trợ tiền làm nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 917 triệu đồng; kết dư sự nghiệp theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và 1342/QĐ-TTg và mục tiêu quốc gia vệ bảo vệ trẻ em: 3 tỷ 046 triệu đồng. 
- Kết dư ngân sách xã: 60 triệu đồng (chi thường xuyên).
5. Huyện Tủa chùa
5.1. Tổng thu: 498 tỷ 813 triệu đồng, đạt 159% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 23 tỷ 761 triệu đồng, đạt 261% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
       
Ngân sách huyện được hưởng: 20 tỷ 548 triệu đồng, đạt 231% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 456 tỷ 297 triệu đồng, đạt 150% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 20 tỷ 574 triệu đồng.
- Thu kết dư: 1 tỷ 311 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 83 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:
- Ngân sách huyện: 440 tỷ 729 triệu đồng.
- Ngân sách xã:          58 tỷ 084 triệu đồng.
5.2. Tổng chi: 493 tỷ 959 triệu đồng đạt 158% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Ngân sách huyện: 435 tỷ 941 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         58 tỷ 018 triệu đồng.
5.3. Kết dư ngân sách: 4 tỷ 854 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 4 tỷ 290 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách huyện: 4 tỷ 788 triệu đồng, gồm: kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, tiền đấu giá đất, kinh phí hỗ trợ người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, hỗ trợ trẻ em ăn trưa, hỗ trợ hộ nghèo tiền điện và KD chi thường xuyên: 2 tỷ 524 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, các huyện nghèo (CT giảm nghèo), đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 cũ, CT XD nông thôn mới, kinh phí duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư các xã đặc biệt khó khăn và các huyện nghèo, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn (CT việc làm và dạy nghề) và Chương trình phòng chống ma túy: 941 triệu đồng; KP thực hiện Quyết định 755/TTg (QĐ134 kéo dài), vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, vốn đầu tư và sự nghiệp 30a, Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và 1342/QĐ-TTg, KP bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, KP thành lập mới bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX, tổ HT, mục tiêu quốc gia bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Chương trình phòng chống mại dâm: 1 tỷ 323 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách xã: 66 triệu đồng là kết dư vốn đầu tư từ nguồn viện trợ Ai Len và chi TX. 

6. Huyện Mường Nhé

6.1. Tổng thu: 531 tỷ 328 triệu đồng, đạt 162% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 17 tỷ 889 triệu đồng, đạt 138% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Ngân sách huyện hưởng: 13 tỷ 206 triệu đồng, đạt 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 399 tỷ 756 triệu đồng đạt 127% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

          
- Thu chuyển nguồn: 118 tỷ 366 triệu đồng


Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 464 tỷ 394 triệu đồng

- Ngân sách xã:         66 tỷ 934 triệu đồng
 6.2. Tổng chi: 531 tỷ 178 triệu đồng, đạt 162 % Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
 - Ngân sách huyện:  464 tỷ 244 triệu đồng

 - Ngân sách xã:          66 tỷ 934 triệu đồng
6.3. Kết dư ngân sách: 150 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 139 triệu đồng là kết dư của ngân sách huyện, gồm: Chương trình phòng chống ma túy: 139 triệu đồng, chi thường xuyên: 11 triệu đồng.
7. Huyện Điện Biên Đông

 7.1.Tổng thu: 532 tỷ 482 triệu đồng, đạt 146%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 9 tỷ 638 triệu đồng, đạt 172% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
          Ngân sách huyện hưởng: 6 tỷ 246 triệu đồng, đạt 115% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 493 tỷ 743 triệu đồng, đạt 137%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

 - Thu chuyển nguồn: 26 tỷ 060 triệu đồng.
 - Thu kết dư ngân sách: 5 tỷ 861 triệu đồng.
 - Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 572 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

 - Ngân sách huyện:  462 tỷ 501 triệu đồng.
 - Ngân sách xã:          69 tỷ 981 triệu đồng.
7.2. Tổng chi: 523 tỷ 098 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:

- Ngân sách huyện:  454 tỷ 734 triệu đồng.
- Ngân sách xã:          68 tỷ 364 triệu đồng.
 7.3. Kết dư ngân sách: 9 tỷ 384 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 7 tỷ 186 triệu đồng.
 - Kết dư ngân sách huyện: 7 tỷ 767 triệu đồng, gồm: Chính sách miễn thủy lợi phí, Chính sách hỗ trợ người dân theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg và chi TX: 1 tỷ 563 triệu đồng; Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, đầu tư từ nguồn viện trợ của chính phủ Ai Len, đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc chương trình giảm nghèo, Đầu tư cở sở hạ tầng các xã ĐBKK (CT 135 cũ), KP duy tu bảo dưỡng các công trình sau ĐT các xã ĐBKK, KP duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư và dự án hỗ trợ phát triển SX các huyện nghèo: 849 triệu đồng; ĐT theo NQ 30a, Quyết định 33/2013/QĐ-TTg, Quyết định 755/QĐ-TTg (QĐ 134 kéo dài), Quyết định 193/2006/QĐ-TTg và Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 3 tỷ 850 triệu đồng; vốn sự nghiệp theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và 1342/QĐ-TTg, kinh phí đảm bảo chất lượng giáo dục, Nghị quyết 30a và kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 843 triệu đồng; kết dư từ nguồn thu đóng góp: 662 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách xã: 1 tỷ 617 triệu đồng là KD chi thường xuyên, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, nguồn viện trợ của chinh phủ Ai Len, đầu tư cơ sở các huyện nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình giảm nghèo và Chương trình phòng chống ma túy.
8. Thành Phố Điện Biên Phủ

8.1. Tổng thu: 403 tỷ 391 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 220 tỷ 500 triệu đồng, đạt 107% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
         
Ngân sách thành phố hưởng: 185 tỷ 465 triệu đồng, đạt 98% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 198 tỷ 670 triệu đồng, đạt 117% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 12 tỷ 368 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: 5 tỷ 023 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 1 tỷ 865 triệu đồng.
 Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách Thành phố: 357 tỷ 425 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường: 45 tỷ 966 triệu đồng.
8.2. Tổng chi: 392 tỷ 336 triệu đồng, đạt 109%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Ngân sách Thành phố: 346 tỷ 840 triệu đồng.
- Ngân sách xã:                45 tỷ 496 triệu đồng.
8.3. Kết dư ngân sách: 11 tỷ 055 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 3 tỷ 429 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách Thành phố: 10 tỷ 585 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư XDCB tập trung và đầu tư từ nguồn vốn vay KCH kênh mương: 2 tỷ 444 triệu đồng; kết dư thủy lợi phí, học bổng bán trú, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí, kinh phí thực hiện Nghị định 136, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, người có uy tín và chi TX: 7 tỷ 913 triệu đồng; Dự án hỗ trợ phát triển SX các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình giảm nghèo và học bổng học sinh con hộ nghèo đi học, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (CT 135 cũ): 136 triệu đồng; ĐT Quyết định 755/QĐ-TTg (CT 134 kéo dài), 167/2008/QĐ-TTg, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, kinh phí bồi dưỡng ĐT cán bộ HTX và tổ HT: 93 triệu đồng.
 - Kết dư ngân sách xã, phường: 470 triệu đồng (chi thường xuyên). 
9. Thị xã Mường Lay
9.1. Tổng thu: 119 tỷ 347 triệu đồng, đạt 130%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 - Thu trên địa bàn: 13 tỷ 998 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
            Ngân sách thị xã hưởng: 10 tỷ 047 triệu đồng, đạt 116% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 100 tỷ 054 triệu đồng, đạt 124% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu chuyển nguồn: 9 tỷ 001 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: 100 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 145 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách thị xã:  107 tỷ 462 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         11 tỷ 885 triệu đồng.
9.1. Tổng chi: 119 tỷ 168 triệu đồng, đạt 130% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Ngân sách Thị xã: 107 tỷ 346 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường: 11 tỷ 822 triệu đồng.
 9.1. Kết dư ngân sách: 179 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 28 triệu đồng.
- Ngân sách Thị xã: 116 triệu đồng là kết dư thực hiện quyết định 134 và kết dư chi thường xuyên.
- Ngân sách xã, phường: 63 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên.
10. Huyện Nậm Pồ

10.1. Tổng thu: 510 tỷ 593 triệu đồng, đạt 149% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 4 tỷ 647 triệu đồng, đạt 179% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
      
 Ngân sách huyện hưởng: 4 tỷ 530 triệu đồng, đạt 176% Nghị quyết HĐND tỉnh giao


- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 460 tỷ 784 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 37 tỷ 579 triệu đồng.

- Thu kết dư: 7 tỷ 680 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 20 triệu đồng.

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 429 tỷ 838 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         80 tỷ 755 triệu đồng.
10.2. Tổng chi: 509 tỷ 605 triệu đồng, đạt 148% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Ngân sách huyện: 429 tỷ 407 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         80 tỷ 198 triệu đồng.
10.3. Kết dư ngân sách:  988 triệu đồng trong đó kết dư có mực tiêu 777 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 431 triệu đồng là số kết dư vốn đầu tư theo quyết định 160/2007QĐ-TTg.
- Ngân sách xã: 557 triệu đồng, gồm: KD chi TX: 211 triệu đồng; Đầu tư tư nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len, duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư và dự án hỗ trợ phát triển SX các xã ĐBKK, duy bảo dưỡng công trình sau đầu tư các huyện nghèo và KP quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 346 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn./.
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